	DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY

	KHÓA QH-2010-E (2010-2014) LỚP NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI 

	STT
	Mã SV 
	Họ và tên 
	Ngày sinh 
	GT 
	Nơi sinh
	KO CÓ HS
	KO CO CMND
	CMND
	TÀI KHOẢN

	1
	'10050002
	Mai Thị Lan Anh
	19/04/1992
	Nữ
	Thanh Hoá
	 
	 
	174006678
	26010000330508

	2
	'10050260
	Triệu Vân Anh
	20/11/1992
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	012898361
	26010000330517

	3
	'10050006
	Đinh Văn Bách
	18/12/1992
	Nam
	Hải Phòng
	 
	 
	031799890
	26010000330492

	4
	'10050262
	Khổng Nguyễn Bảo Châu
	26/11/1992
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	012886624
	26010000330164

	5
	'10050264
	Bùi Thị Chinh
	13/09/1992
	Nữ
	Thái Bình
	 
	 
	151875271
	26010000330234

	6
	'10050008
	Nguyễn Bảo Chung
	23/09/1992
	Nam
	Thái Bình
	 
	 
	151871817
	26010000330289

	7
	'10050010
	Trần Cung
	30/11/1990
	Nam
	Hà Nội
	X
	 
	 
	 

	8
	'10050012
	Lê Hùng Cường
	09/10/1992
	Nam
	Thanh Hoá
	X
	 
	 
	 

	9
	'10050015
	Bùi Thị Phương Dinh
	17/08/1992
	Nữ
	Thái Bình
	 
	 
	151862784
	26010000330447

	10
	'10050267
	Đào Kim Dung
	03/11/1992
	Nữ
	Hải Phòng
	 
	 
	031654510
	26010000330298

	11
	'10050271
	Trần Ngọc Dương
	02/01/1992
	Nam
	Thanh Hoá
	 
	 
	173015911
	26010000335831

	12
	'10050273
	Doãn Hương Giang
	29/08/1992
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	012837519
	26010000330474

	13
	'10050025
	Nguyễn Thị Hà
	19/07/1992
	Nữ
	Bắc Giang
	 
	 
	122065672
	26010000330322

	14
	'10050023
	Nguyễn Thị Thanh Hà
	14/09/1992
	Nữ
	Hoà Bình
	 
	 
	112424115
	26010000330252

	15
	'10050028
	Vũ Hồng Hà
	02/05/1992
	Nữ
	Thanh Hoá
	 
	 
	173314477
	26010000319862

	16
	'10050033
	Lưu Thị Hằng
	28/01/1992
	Nữ
	Hải Dương
	 
	 
	142607706
	26010000330173

	17
	'10050503
	Lý Thị Thanh Hằng
	06/08/1991
	Nữ
	Thái Nguyên
	 
	 
	091692746
	26010000335840

	18
	'10050040
	Đinh Thị Hoa
	08/10/1992
	Nữ
	Nam Định
	 
	 
	163131172
	26010000330243

	19
	'10050361
	Ngô Thị Hoài
	06/09/1992
	Nữ
	Nghệ An
	 
	 
	187081697
	26010000349941

	20
	'10050151
	Dương Huy Hoàng
	25/12/1992
	Nam
	Nghệ An
	 
	 
	187140327
	26010000335725

	21
	'10050501
	Trần Ngọc Huy
	22/01/1990
	Nam
	Bắc Giang
	X
	 
	 
	 

	22
	'10050291
	Đào Thị Thanh Huyền
	16/12/1992
	Nữ
	Thái Nguyên
	 
	 
	091569673
	26010000319969

	23
	'10050296
	Đỗ Mai Hương
	20/01/1992
	Nữ
	Đà Nẵng
	 
	 
	201636842
	26010000330340

	24
	'10050308
	Nguyễn Diệu Linh
	29/07/1992
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	012868865
	26010000330261

	25
	'10050060
	Trịnh Thị Ngọc Linh
	07/05/1992
	Nữ
	Thanh Hoá
	 
	 
	173834079
	26010000319914

	26
	'10050309
	Nguyễn Thị Luân
	14/08/1992
	Nữ
	Bắc Ninh
	 
	 
	125525285
	26010000330146

	27
	'10050067
	Phùng Thị Phương Mai
	05/07/1992
	Nữ
	Hải Phòng
	 
	 
	031814811
	26010000330119

	28
	'10050311
	Lê Văn Minh
	08/08/1990
	Nam
	Thanh Hoá
	X
	 
	 
	 

	29
	'10050073
	Nguyễn Thị Diễm My
	07/01/1992
	Nữ
	Thái Bình
	 
	X
	 
	 

	30
	'10050153
	Hồ Thị Mỹ
	02/12/1992
	Nữ
	Hà Tĩnh
	 
	 
	183999607
	26010000335822

	31
	'10050076
	Nguyễn Thị Nga
	22/05/1992
	Nữ
	Hải Dương
	 
	X
	 
	 

	32
	'10050154
	Võ Thị Thanh Nga
	02/04/1991
	Nữ
	Hải Dương
	 
	 
	183742864
	26010000330155

	33
	'10050502
	Hoàng Thị Ngần
	26/08/1991
	Nữ
	Hà Giang
	 
	X
	 
	 

	34
	'10050366
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc
	13/10/1992
	Nữ
	Nghệ An
	 
	 
	187179644
	26010000330137

	35
	'10050086
	Bùi Thị Oanh
	20/11/1992
	Nữ
	Hà Nội
	 
	X
	 
	 

	36
	'10050156
	Hoàng Thị Lâm Oanh
	20/11/1992
	Nữ
	Nghệ An
	 
	 
	187176562
	26010000335840

	37
	'10050087
	Vũ Thị Kim Oanh
	29/12/1992
	Nữ
	Vĩnh Phúc
	 
	 
	135541670
	26010000335743

	38
	'10050089
	Chu Thị Minh Phương
	20/12/1992
	Nữ
	Thái Nguyên
	 
	 
	091593610
	26010000330544

	39
	'10050091
	Phan Mỹ Phượng
	05/10/1992
	Nữ
	Hà Nội
	 
	X
	 
	 

	40
	'10050092
	Trần Thị Phượng
	11/09/1992
	Nữ
	Hải Phòng
	 
	 
	031792078
	26010000330270

	41
	'10050095
	Nguyễn Hà Quyên
	03/08/1992
	Nữ
	Thái Bình
	 
	 
	151911069
	26010000330225

	42
	'10050098
	Nguyễn Thị Thuý Quỳnh
	01/10/1992
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	112438310
	26010000319826

	43
	'10050103
	Nguyễn Thị Thanh Thanh
	12/07/1992
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	013143935
	26010000330331

	44
	'10050106
	Nguyễn Văn Thành
	27/08/1992
	Nam
	Bắc Ninh
	 
	 
	125532256
	26010000330270

	45
	'10050339
	Trần Phương Thảo
	20/04/1992
	Nữ
	Sơn La
	 
	 
	050641147
	26010000330216

	46
	'10050504
	Trương Văn Thân
	13/01/1990
	Nam
	Hà Giang
	 
	 
	073205103
	26010000330313

	47
	'10050541
	Phạm Thị Thoa
	15/01/1991
	Nữ
	Thanh Hoá
	 
	 
	173125367
	26010000330562

	48
	'10050120
	Nguyễn Thu Thủy
	08/04/1992
	Nữ
	Ninh Bình
	 
	X
	 
	 

	49
	'10050347
	Nguyễn Thị Thu Trang
	18/12/1992
	Nữ
	Bắc Ninh
	 
	 
	125526142
	26010000330410

	50
	'10050349
	Phạm Hà Trang
	09/08/1992
	Nữ
	Ninh Bình
	 
	 
	164428682
	26010000320004

	51
	'10050133
	Nguyễn Thị Tuyết
	29/08/1992
	Nữ
	Hải Dương
	 
	 
	142621708
	26010000320022

	52
	'10050540
	Phạm Thị Tú
	18/01/1990
	Nữ
	Thanh Hoá
	 
	 
	173126998
	26010000330128

	53
	'10050526
	Liêu Hải Vân
	16/06/1991
	Nữ
	Cao Bằng
	X
	 
	 
	 

	54
	'10050139
	Phùng Thị Vân
	03/02/1992
	Nữ
	Bắc Ninh
	X
	 
	 
	 

	55
	'10050143
	Nguyễn Văn Vượng
	18/05/1992
	Nam
	Hải Phòng
	 
	 
	31806105
	26010000330304

	56
	'10050356
	Nguyễn Thị Yến
	14/08/1992
	Nữ
	Hà Nam
	 
	 
	168424454
	26010000330191

	57
	'10050145
	Nguyễn Thị Hải Yến
	07/03/1992
	Nữ
	Bắc Ninh
	 
	X
	 
	 

	58
	'10050146
	Nguyễn Thị Hoàng Yến
	25/04/1992
	Nữ
	Hải Dương
	 
	 
	142574159
	26010000330182

	59
	'10050147
	Phạm Thị Hải Yến
	27/10/1992
	Nữ
	Hà Nam
	 
	 
	 
	 

	60
	'10050357
	Vũ Thị Hải Yến
	24/03/1992
	Nữ
	Hải Phòng
	 
	 
	031668135
	26010000330465



